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STT Nội dung thi công Đơn vị K.Lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)

I HẠNG MỤC CƠ SỞ HẠ TẦNG SÂN 196.120.000         

1    San lấp dọn dẹp mặt bằng (theo hiện trạng xử lý)

2    Đổ đá base B (đá 0 - 4) dày 10cm m³ 349        160.000       55.910.400           

3    Máy thi công đá base ca 6            4.000.000    24.000.000           

4    Đổ móng trụ điện kt 1x1x1m móng 10          2.000.000    20.000.000           

5    Xây bó vỉa quanh sân m 248        120.000       29.760.000           

6    Cột đèn hàn sắt gia công cao 9m cột 10          3.500.000    35.000.000           

7    Đá mạt (mi) tạo phẳng m³ 81          190.000       15.321.600           

8    Nhân công thi công cán mạt m² 2.688     6.000           16.128.000           

9     Chi phí quản lý, triển khai (theo thực tế ) gói 1            

II HẠNG MỤC ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ LƯỚI CHẮN 81.156.000           

1    Đèn led 200w - bao gồm giá treo đèn chiếc 28          1.050.000    29.400.000           

2    Đèn led 400w - bao gồm giá treo đèn chiếc -        1.950.000    -                        

2     Dây điện ( dây cáp nhôm ) và vật tư phụ ht 1            14.000.000  14.000.000           

3    Tủ điện điều kiển cái 1            3.000.000    3.000.000             

4    Lưới sợi 2.5mm (13,5×13,5) cm cao 8m m² 2.048     7.000           14.336.000           

5    Cáp 6mm bọc nhựa 3 tầng m 820        6.000           4.920.000             

6    Khung thành kích thước 3.6 m x2.2m x 1m bộ 1            8.000.000    8.000.000             

7    Cửa ra vào sân kích thước 1m x 2m cửa 1            1.500.000    1.500.000             

8    Nhân công thi công lắp đặt lưới + điện ht 1            6.000.000    6.000.000             

III HẠNG MỤC CỎ NHÂN TẠO 135.000       362.880.000         

1    

Cỏ nhân tạo TSL-D6615 : Chiều cao sợi cỏ 40mm 

mật độ sợi 75.600 sợi/m2 - Phù hợp khai thác kinh 

doanh khoảng 3 năm

m² 2.688     90.000         241.920.000         

2    Vật tư keo bạt, cỏ trắng 8cm làm đường line m² 2.688     

3    Cát đen sàng sạch (chủ đầu tư cung cấp) m³ 81         

4    Hạt cao su màu tiêu chuẩn (4kg/m2) kg 10.800   

5    Nhân công thi công lắp đặt m² 2.688     

6    Vận chuyển vật tư cỏ (theo địa chỉ nhận hàng) ch 1            -                        

IV TỔNG CỘNG (V = I + II + III + IV) 238.153       640.156.000         

 - Đơn giá và khối lượng phần cơ sở hạ tầng là tạm tính; nguyên vật liệu tính theo đơn giá thực tế tại địa phương

 - Báo giá có hiệu lực trong 20 ngày.

 - Nếu chủ đầu tư không thi công hạng mục nào vui lòng bỏ qua chi phí hạng mục đó.

DIỆN TÍCH ( m² ) - Sân 7

45.000         120.960.000         

(*) Ghi chú

 - Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT

 - Báo giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Công ty TNHH Thái Sơn Long

Văn phòng: Biệt thự NV11, KĐT Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội                                                 Kho xưởng: Đường Đoàn Kết, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội

BẢNG BÁO GIÁ CHI PHÍ SÂN CỎ NHÂN TẠO

NỘI DUNG Sân bóng đá 07 người


